BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT QUỐC TẾ - BỘ SỐ 3
(Chuyên đề: Giải quyết tranh chấp, Liên Hợp Quốc, Luật Nhân đạo & Trách nhiệm quốc gia)
Câu 1: Theo Điều 33 Hiến chương Liên Hợp Quốc, các bên trong một vụ tranh chấp quốc tế phải cố gắng giải quyết tranh chấp trước tiên bằng các biện pháp nào?
A. Đưa ngay ra Hội đồng Bảo an sử dụng vũ lực
B. Cắt đứt quan hệ ngoại giao
C. Các biện pháp hòa bình như: đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án...
D. Áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế
Câu 2: Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) - cơ quan tư pháp chính của Liên Hợp Quốc - có bao nhiêu thẩm phán?
A. 9 thẩm phán
B. 11 thẩm phán
C. 15 thẩm phán
D. 21 thẩm phán
Câu 3: Chủ thể nào có quyền đưa một vụ kiện tranh chấp (Contentious case) ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)?
A. Chỉ các Quốc gia
B. Các Quốc gia và Tổ chức quốc tế
C. Các Quốc gia và Tập đoàn xuyên quốc gia
D. Bất kỳ cá nhân nào bị vi phạm nhân quyền
Câu 4: Thẩm quyền cho 'Ý kiến tư vấn' (Advisory Opinion) của Tòa ICJ dành cho chủ thể nào?
A. Các Quốc gia thành viên LHQ
B. Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an và các cơ quan, tổ chức chuyên môn được LHQ ủy quyền
C. Công dân toàn cầu
D. Tòa án tối cao của các quốc gia
Câu 5: Cơ quan nào của Liên Hợp Quốc có trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, có quyền ra các nghị quyết mang tính bắt buộc thi hành?
A. Đại hội đồng (UNGA)
B. Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)
C. Ban Thư ký (Secretariat)
D. Hội đồng Bảo an (UNSC)
Câu 6: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có bao nhiêu thành viên thường trực (P5) có quyền phủ quyết (Veto power)?
A. 3 thành viên
B. 5 thành viên
C. 10 thành viên
D. 15 thành viên
Câu 7: Luật Nhân đạo quốc tế (IHL - International Humanitarian Law), hay còn gọi là Luật chiến tranh, được xây dựng dựa trên các văn kiện cốt lõi nào?
A. 4 Công ước Geneva năm 1949
B. Công ước Vienna 1969
C. Công ước về Quyền Trẻ em
D. Hiến chương Liên Hợp Quốc
Câu 8: Nguyên tắc 'Phân biệt' (Distinction) trong Luật Nhân đạo quốc tế yêu cầu các bên tham chiến phải phân biệt giữa những đối tượng nào?
A. Giữa vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường
B. Giữa lính bộ binh và lính không quân
C. Giữa người tham chiến (combatants)/mục tiêu quân sự và người không tham chiến (civilians)/mục tiêu dân sự
D. Giữa tù binh chiến tranh và gián điệp
Câu 9: Trách nhiệm pháp lý quốc tế của Quốc gia phát sinh khi nào?
A. Khi có hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong nước
B. Khi có một hành vi vi phạm pháp luật quốc tế có thể quy trách nhiệm (attributable) cho Quốc gia đó
C. Khi công dân của quốc gia đó đi du lịch và vi phạm pháp luật ở nước ngoài
D. Bất cứ khi nào nền kinh tế quốc gia suy thoái
Câu 10: Hành vi sai phạm của một viên chức nhà nước hành động VƯỢT QUÁ thẩm quyền (ultra vires) có bị quy trách nhiệm cho Quốc gia theo luật quốc tế không?
A. Không, vì họ làm trái quy định trong nước
B. Có, nếu viên chức đó hành động với tư cách chính thức của cơ quan nhà nước
C. Chỉ khi hành vi đó được Nguyên thủ quốc gia ra lệnh
D. Chỉ khi viên chức đó là nhà ngoại giao
Câu 11: Trường hợp nào sau đây là một trong các 'Tình tiết loại trừ hành vi sai phạm' (Circumstances precluding wrongfulness) trong trách nhiệm quốc gia?
A. Thiếu ngân sách
B. Thay đổi chính phủ
C. Bất khả kháng (Force majeure)
D. Áp lực dư luận quốc tế
Câu 12: Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) được thành lập dựa trên văn kiện nào?
A. Hiến chương Liên Hợp Quốc
B. Quy chế Rome 1998 (Rome Statute)
C. Công ước Geneva 1949
D. Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ
Câu 13: Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có thẩm quyền truy tố nhóm đối tượng nào?
A. Các Quốc gia vi phạm nhân quyền
B. Các Tổ chức quốc tế có hành vi tham nhũng
C. Các Cá nhân phạm các tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất (Diệt chủng, Tội ác chống nhân loại, Tội ác chiến tranh, Tội xâm lược)
D. Tàu biển vi phạm luật hàng hải
Câu 14: Trong giải quyết tranh chấp quốc tế, 'Trung gian' (Good offices/Mediation) khác với 'Thương lượng/Đàm phán' (Negotiation) ở điểm nào cơ bản nhất?
A. Có sự tham gia của Tòa án quốc tế
B. Có sự tham gia của bên thứ ba độc lập giúp đỡ, làm cầu nối cho các bên tranh chấp
C. Mang tính chất bắt buộc thi hành phán quyết
D. Chỉ áp dụng cho các tranh chấp biên giới
Câu 15: Sự khác biệt cốt lõi giữa giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quốc tế (Arbitration) và các biện pháp ngoại giao (như Hòa giải) là gì?
A. Trọng tài áp dụng luật pháp quốc gia
B. Phán quyết của Trọng tài quốc tế mang tính chất ràng buộc pháp lý (chung thẩm và bắt buộc thi hành) đối với các bên
C. Trọng tài không được lập hồ sơ văn bản
D. Hòa giải có Tòa án tham gia còn Trọng tài thì không
Câu 16: Nguyên tắc 'Tận dụng các biện pháp tài phán trong nước' (Exhaustion of local remedies) áp dụng trong lĩnh vực nào của Luật Quốc tế?
A. Luật Biển
B. Phân định biên giới
C. Bảo hộ ngoại giao đối với công dân ở nước ngoài
D. Cấm sử dụng vũ lực
Câu 17: Hành vi Trả đũa (Retorsion) trong luật pháp quốc tế có đặc điểm gì?
A. Là hành vi sử dụng vũ lực để tấn công quân sự
B. Là hành vi không thân thiện nhưng hoàn toàn hợp pháp (không vi phạm luật quốc tế) nhằm đáp trả hành vi không thân thiện của quốc gia khác (ví dụ: trục xuất nhà ngoại giao, cắt viện trợ)
C. Là hành vi vi phạm điều ước quốc tế có chủ đích
D. Phải được Hội đồng Bảo an cho phép
Câu 18: Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký kết và có hiệu lực vào năm nào?
A. Ký kết năm 1919
B. Ký kết và có hiệu lực năm 1945
C. Ký kết năm 1948
D. Ký kết năm 1969
Câu 19: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) bao gồm các thành viên nào?
A. Chỉ 5 thành viên thường trực
B. 15 thành viên được bầu luân phiên
C. Tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, mỗi quốc gia có 1 phiếu biểu quyết bình đẳng
D. Các chuyên gia pháp lý độc lập do Tổng thư ký bổ nhiệm
Câu 20: Quyền dân tộc tự quyết (Right to self-determination) trong Luật Quốc tế hiện đại mang ý nghĩa cốt lõi là gì?
A. Các nhóm dân tộc thiểu số luôn có quyền ly khai vũ trang khỏi quốc gia hiện tại
B. Quyền của các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị và tự do phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa mà không bị can thiệp từ bên ngoài
C. Quyền tước đoạt tài sản của nhà đầu tư nước ngoài
D. Quyền tuyên chiến với các dân tộc khác


ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 3
Câu 1: Đáp án C
• Giải thích: Điều 33 Hiến chương LHQ quy định nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, liệt kê các phương thức như đàm phán, môi giới, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án tư pháp.
Câu 2: Đáp án C
• Giải thích: Tòa ICJ gồm 15 thẩm phán, được bầu bởi Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ với nhiệm kỳ 9 năm.
Câu 3: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 34 Quy chế ICJ, chỉ các Quốc gia mới có quyền trở thành các bên trong các vụ án tranh chấp (contentious cases) trước Tòa án.
Câu 4: Đáp án B
• Giải thích: Chỉ các cơ quan của Liên Hợp Quốc (như Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an) và các tổ chức chuyên môn được ủy quyền mới có thể yêu cầu ICJ đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý.
Câu 5: Đáp án D
• Giải thích: Theo Điều 24 Hiến chương LHQ, Hội đồng Bảo an có trách nhiệm chính duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, và nghị quyết của cơ quan này mang tính ràng buộc đối với các quốc gia thành viên.
Câu 6: Đáp án B
• Giải thích: Hội đồng Bảo an có 5 thành viên thường trực (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) nắm quyền phủ quyết đối với các vấn đề thực chất.
Câu 7: Đáp án A
• Giải thích: Cốt lõi của Luật Nhân đạo quốc tế (IHL) là 4 Công ước Geneva năm 1949 bảo vệ các nạn nhân chiến tranh (người bị thương, tù binh, dân thường).
Câu 8: Đáp án C
• Giải thích: Nguyên tắc phân biệt yêu cầu các bên xung đột chỉ được phép hướng các đòn tấn công vào lực lượng tham chiến và mục tiêu quân sự, nghiêm cấm tấn công dân thường và cơ sở dân sự.
Câu 9: Đáp án B
• Giải thích: Theo Dự thảo các điều khoản về Trách nhiệm quốc gia của Ủy ban Luật quốc tế (ILC), một hành vi sai phạm quốc tế cấu thành khi hành vi đó vi phạm nghĩa vụ quốc tế và có thể quy cho Quốc gia (thực hiện bởi cơ quan/quan chức nhà nước).
Câu 10: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 7 Dự thảo ILC về Trách nhiệm quốc gia, hành vi của một cơ quan nhà nước hay một cá nhân có tư cách đó vẫn bị quy cho Quốc gia ngay cả khi họ vượt quá thẩm quyền hoặc làm trái chỉ thị.
Câu 11: Đáp án C
• Giải thích: Các tình tiết loại trừ tính sai phạm bao gồm: Sự đồng ý, Tự vệ hợp pháp, Biện pháp đối phó (Countermeasures), Bất khả kháng, Tình thế cấp thiết (Distress) và Tình trạng khẩn cấp (Necessity).
Câu 12: Đáp án B
• Giải thích: Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là cơ quan tư pháp độc lập, được thành lập dựa trên Quy chế Rome được thông qua năm 1998 và có hiệu lực từ năm 2002.
Câu 13: Đáp án C
• Giải thích: Khác với ICJ (xét xử Quốc gia), ICC có thẩm quyền xét xử CÁ NHÂN đối với 4 nhóm tội ác quốc tế cốt lõi (Genocide, Crimes against humanity, War crimes, Crime of aggression).
Câu 14: Đáp án B
• Giải thích: Đàm phán là việc các bên trực tiếp làm việc với nhau. Trung gian là có sự can thiệp của bên thứ ba (Quốc gia khác, tổ chức quốc tế hoặc cá nhân uy tín) để thúc đẩy đối thoại hoặc đề xuất giải pháp.
Câu 15: Đáp án B
• Giải thích: Các biện pháp ngoại giao/chính trị (đàm phán, trung gian, hòa giải) đưa ra giải pháp không bắt buộc. Ngược lại, biện pháp tài phán (Trọng tài, Tòa án) đưa ra phán quyết có tính ràng buộc pháp lý bắt buộc các bên phải tuân thủ.
Câu 16: Đáp án C
• Giải thích: Trước khi một Quốc gia thực hiện quyền bảo hộ ngoại giao khởi kiện Quốc gia khác vì vi phạm quyền lợi của công dân mình, người công dân đó phải sử dụng hết các biện pháp khiếu nại, tố tụng tại tòa án của nước sở tại.
Câu 17: Đáp án B
• Giải thích: Trả đũa (Retorsion) là biện pháp đáp trả hợp pháp đối với các hành vi không thân thiện. Khác với Biện pháp đối phó/Trả thù (Reprisals) là hành vi bản chất vi phạm luật quốc tế nhưng được miễn trừ vì để đáp trả một vi phạm trước đó của bên kia.
Câu 18: Đáp án B
• Giải thích: Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký ngày 26/06/1945 tại San Francisco và chính thức có hiệu lực vào ngày 24/10/1945 (Ngày Liên Hợp Quốc).
Câu 19: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 9 Hiến chương LHQ, Đại hội đồng bao gồm tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc. Theo Điều 18, mỗi thành viên có một phiếu (bình đẳng chủ quyền).
Câu 20: Đáp án B
• Giải thích: Theo Tuyên bố 1970 và 2 Công ước Nhân quyền 1966, tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết định quy chế chính trị và tự do phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của mình. Quyền này không tự động mang ý nghĩa ly khai (secession) đối với các quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ hợp pháp.
